
STT MÔ TẢ VẬT LIỆU/THIẾT BỊ THÔNG SỐ KĨ THUẬT ẢNH MINH HỌA

1 Tủ bếp trên D30000 x S350 x C800

2 Tủ bếp dưới D30000 x S600 x C800

3 Mẫu vật liệu gỗ (Tủ bếp trên) Mã Melamine 388 Nam Hải

4 Mẫu vật liệu gỗ (Tủ bếp dưới) Mã Melamine 101 Nam Hải

5 Đá Đen rừng

6 Piston thủy lực

7 Bản lề thép mạ giảm chấn

8 Giá bát inox 201

9 Giá giao thớt

10 Chậu hai hố và phụ kiện

11 Trần thạch cao

Trần thạch cao khung xương chìm tấm tiêu 

chuẩn dày 9mm zinca/mikado/tafo hoặc tương 

đương

Khung xương

zinca/nanotech/việt xô/sky USA Number hoặc 

tương

đương

12 Bóng đèn Downlight
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